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PHỤ LỤC 01 

 DANH MỤC NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

I. Huyện Na Hang 

 

1 
Suối Thác 

Mơ 

Thị trấn 

Na Hang 

Tổ 2, 

TT Na 

Hang 

Hồ thủy 

điện Tuyên 

Quang 

2472862 440597 2473192 439874 1,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt cho thị 

trấn Na Hang; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Na 

Hang 

2. Tạo không gian cho các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi, 

giải trí, bảo tồn và phát triển các 

giá trị về lịch sử, văn hóa, du 

lịch, tín ngưỡng, liên quan đến 

nguồn nước 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

30  

2 
Suối Nà 

Lộc 

Xã Yên 

Hoa 

Thôn 

Nà 

Luông, 

xã Yên 

Hoa 

Bản Va, xã 

Yên Hoa 
2490294 444697 2488946 446744 3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Yên 

Hoa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Hoa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

3 
Suối Bản 

Va (Bản 

Thác) 

Xã Yên 

Hoa 

Bản 

Va, xã 

Yên 

Hoa 

Hồ thủy 

điện Tuyên 

Quang 

2493091 451662 2487523 447950 12 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Yên 

Hoa;  

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

25  



2 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Hoa. 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

4 
Suối Khâu 

Pồng 

Xã Yên 

Hoa 

Thôn 

Khâu 

Pồng 

Thôn Bản 

Va 
2492007 451856 2492526 450779 2,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Yên 

Hoa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Hoa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

5 

Suối Nẻ 

(ngòi Nẻ, 

suối Bản 

Bung) 

Xã Thanh 

Tương 

Thôn 

Bản 

Bung 

Thôn Đon 

Tâu 
2464303 441251 2467659 439041 4,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Thanh 

Tương; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thanh 

Tương 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 

Xã Thanh 

Tương, 

TT Na 

Hang 

Thôn 

Đon 

Tâu, xã 

Thanh 

Tương 

TDP Ngòi 

Nẻ, TT Na 

Hang 

2467659 439041 2469367 434863 6,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Thanh 

Tương, TT Na Hang; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thanh 

Tương, TT Na Hang. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

7 Sông Gâm 
TT Na 

Hang 

Sau Hồ 

thủy 

điện 

Tuyên 

Quang 

Hết TT Na 

Hang 
2472086 435521 2469928 434451 7,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp TT Na Hang; 

- Nguồn nước cấp cho 

hoạt động nuôi trồng 

thủy sản cá Lồng của 

người dân; 

1. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển 

hệ sinh thái thủy sinh, các loài 

động, thực vật tự nhiên ven 

nguồn nước 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

25  



3 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Na 

Hang, cho thủy điện. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

8 
Suối Bản 

Âm 
Xã Đà Vị 

Thôn 

Bản 

Thốc 

Hồ thủy 

điện Tuyên 

Quang 

2490567 455803 2490216 457347 1,76 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Đà Vị; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đà Vị 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

9 
Suối Nà 

Luông 

Xã Yên 

Hoa 

Thôn 

nà Chẻ 

Thôn Nà 

Chẻ 
2495305 450138 2494890 451080 1,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Yên 

Hoa; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Hoa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

10 
Suối Phiêng 

Đòn 

Xã Yên 

Hoa 

Thôn 

Phiêng 

Nghịu 

Thôn Cốc 

Khuyết 
2495771 453220 2494932 452395 1,76 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Yên 

Hoa; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Hoa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

II. Huyện Lâm Bình 



4 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 

Suối Nặm 

Luông 

(Nặm 

Lương, 

Nâm 

Luông, 

Nặm 

Trang) 

Xã Xuân 

Lập 

Thôn 

Khuổi 

Cũng, 

xã 

Xuân 

Lập 

Thôn Lũng 

Giềng, xã 

Xuân Lập 

2496827 412115 2490832 413907 8,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho ăn uống sinh 

hoạt cho xã Xuân Lập; 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Xuân Lập; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Xuân 

Lập. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

2 
Xã Xuân 

Lập 

Thôn 

Lũng 

Giềng, 

xã 

Xuân 

Lập 

Thôn Lũng 

Giềng, xã 

Xuân Lập 

2490832 413907 2489419 413824 2,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho ăn uống sinh 

hoạt cho xã Xuân Lập; 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp  xã Xuân Lập; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Xuân 

Lập. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

3 

Xã Xuân 

Lập, TT 

Lăng Can 

Thôn 

Lũng 

Giềng, 

xã 

Xuân 

Lập 

TDP Phai 

Tre B, TT 

Lăng Can 

2489419 413824 2485440 416462 7,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho ăn uống sinh 

hoạt cho xã Xuân Lập, 

TT Lăng Can; 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Xuân Lập 

TT Lăng Căn; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Xuân 

Lập, TT Lăng Căn. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



5 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

4 
TT Lăng 

Can 

TDP 

Phai 

Tre B, 

xã 

Lăng 

Can 

Nhập lưu 

vào suối 

Nặm Chá 

(TDP Làng 

Chùa, TT 

Lăng Căn) 

2485440 416462 2485036 420295 6,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho ăn uống sinh 

hoạt cho TT Lăng Can; 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho TT Lăng 

Can;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư cho TT 

Lăng Can. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

5 

Suối Nặm 

Chá 

TT Lăng 

Can 

TDP 

Nặm 

Chá 

TDP Nặm 

Đíp 
2484441 423949 2483629 422153 2,85 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp TT Lăng Can;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Lăng 

Can. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 
TT Lăng 

Can 

TDP 

Nặm 

Đíp 

TDP Làng 

Chùa 
2483629 422153 2485357 420201 3,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp TT Lăng Can;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Lăng 

Can. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

7 
TT Lăng 

Can 

TDP 

Làng 

Chùa 

TDP Đon 

Bả 
2485357 420201 2488086 420087 1,86 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp TT Lăng Can;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Lăng 

Can. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

8 
Suối Khuổi 

Rửn 

Xã 

Khuôn 

Hà 

Thôn 

Nà Hu 

Thôn Nà 

Kẹm 
2485970 426478 2487396 427182 4,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Khuôn Hà;  

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



6 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Khuôn 

Hà. 

9 

Suối Nà 

Phủng 

(Khuổi 

Ráo) 

Xã 

Khuôn 

Hà 

Thôn 

Nà Ráo 

Thôn Nà 

Ráo 
2491181 424064 2491886 422895 1,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Khuôn Hà;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Khuôn 

Hà. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

10 
Suối Nà 

Muông 

(Lung May) 

Xã 

Khuôn 

Hà 

Thôn 

Nà 

Vàng 

Thôn Lung 

May 
2489374 424444 2487852 426271 4,93 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Khuôn Hà;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Khuôn 

Hà. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

11 
Suối Lũng 

Píat (Khuổi 

Thiên) 

Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Lũng 

Píat 

Giao với 

suối Píat 
2477040 412294 2475638 415246 4,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

12 

Suối Píat 

(suối Lũng 

Mai, suối 

Lung) 

Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Nà Vài 

Thôn Nà 

Cọn 
2478150 415243 2475608 415246 3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



7 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

13 
Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Nà Cọn 

Thôn Vằng 

Áng 
2475608 415246 2472577 415477 4,74 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

14 Suối Khẻng 
Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Nà Cọn 

Giao với 

suối Píat 
2474667 414790 2474718 415462 2,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

15 
Suối Phia 

Cầu 

Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Nà Cọn 

Thôn Nà 

Cọn 
2474439 417042 2474842 416030 1,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

16 
Suối Cóc 

Thần 

Xã Thổ 

Bình 

Thôn 

Nà Mỵ 

Thôn Nà 

Cọn 
2479338 418070 2474658 415664 5,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thổ Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thổ 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

17 
Suối Luông 

(Khuổi Cái) 

Xã Bình 

An 

Thôn 

Nà 

Coóc 

Thôn Chẩu 

Quân 
2483732 412343 2480962 414341 3,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Bình An; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Bình 

An. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



8 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

18 
Xã Bình 

An 

Thôn 

Chẩu 

Quân 

Thôn Tân 

Hoa 
2480962 414341 2478645 415119 4,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Bình An; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Bình 

An. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

19 

Khuổi Tao 

(Khuổi Cái, 

Khuổi Cải 

Ngòi Minh) 

Xã Hồng 

Quang 

Thôn 

Thượng 

Minh 

Thôn Nà 

Nghè 
2482808 408417 2474219 407422 13,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hồng 

Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hồng 

Quang. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

20 
Xã Hồng 

Quang 

Thôn 

Nà 

Nghè 

Thôn Nà 

Chức 
2474219 407422 2471511 407632 3,98 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hồng 

Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hồng 

Quang. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

21 

Suối Pắc 

Khập 

Xã Minh 

Quang 

thôn 

Ngọc 

Minh 

Thôn Bản 

Đồn 
2474075 412046 2472938 411464 1,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Quang. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

22 
Xã Minh 

Quang 

Thôn 

Bản 

Đồn 

Thôn Nà 

Mè 
2472938 411464 2471019 414982 5,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

25  



9 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Quang. nguồn nước. 

23 

Suối Nà Mạ 

1 (Mỏ 

Ngoẵng) 

Xã Minh 

Quang 

Thôn 

Bản 

Cuống 

Thôn Nà 

Toơng 
2472432 414871 2468831 415934 3,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Quang. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

24 

Xã Phúc 

Sơn, 

Minh 

Quang 

Thôn 

Nà 

Toơng 

xã 

Minh 

Quang 

Thôn Phia 

Lài xã 

Phúc Sơn 

2468831 415934 2466700 419820 3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phúc Sơn, 

Minh Quang  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phúc 

Sơn, Minh Quang 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

25 
Xã Phúc 

Sơn 

Thôn 

Phia 

Lài 

Thôn Bản 

Lai 
2466700 419820 2464843 420719 6,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phúc Sơn;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phúc 

Sơn. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

26 
Xã Phúc 

Sơn 

Thôn 

Bản Lai 

Thôn Bản 

Lai 
2464843 420719 2463017 421072 4,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phúc Sơn;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phúc 

Sơn. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

27 

Suối Nà Mạ 

2 (suối 

Thác Giốm, 

suối Ngòi 

Ba, suối 

Xã Minh 

Quang 

Thôn 

Nà 

Tương, 

Minh 

Quang 

Thôn Nà 

Tương, 

Minh 

Quang 

2468831 415934 2467686 415048 3,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

25  



10 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Ngòi 

Quang) 

Quang. nguồn nước. 

          III. Huyện Chiêm Hóa 

1 

Suối Linh 

Đức (suối 

Trinh, Cổ 

Linh) 

Xã Linh 

Phú 

Thôn 

Khuổi 

Hóp 

Thôn Pác 

Hóp 
2435202 445342 2436859 444347 1,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Linh Phú 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Linh 

Phú 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

2 
Xã Linh 

Phú 

Thôn 

Pác 

Hóp 

Thôn Mã 

Lương 
2436859 444347 2435033 441375 6,28 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Linh Phú 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Linh 

Phú 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

3 
Xã Linh 

Phú 

Thôn 

Mã 

Lương 

Thôn Mã 

Lương 
2435033 441375 2435604 439770 2,68 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Linh Phú 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Linh 

Phú 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

4 

Xã Linh 

Phú, Tri 

Phú 

Thôn 

Mã 

Lương, 

xã Linh 

Phú 

Thôn Nà 

Coóc, xã 

Tri Phú 

2435604 439770 2440786 435235 9,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Linh Phú, 

Tri Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Linh 

Phú, Tri Phú. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



11 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

5 

Xã Tri 

Phú, Kim 

Bình 

Thôn 

Nà 

Coóc, 

xã Tri 

Phú 

Thôn Bó 

Củng, xã 

Kim Bình 

2440786 435235 2442621 431693 6,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tri Phú, Kim 

Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tri Phú, 

Kim Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 

Xã Kim 

Bình, 

Vinh 

Quang 

Thôn 

Bó 

Củng, 

xã Kim 

Bình 

Thôn Phố 

Trinh, xã 

Vinh 

Quang 

2442621 431693 2442575 425811 8,97 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Kim Bình, 

Vinh Quang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Kim 

Bình, Vinh Quang. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

7 
Suối Làng 

Ba 

Xã Tri 

Phú 

Thôn 

Nà 

Coòng, 

xã Tri 

Phú 

Thôn Bản 

Ba, xã Tri 

Phú 

2433663 436175 2438964 436031 9,84 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tri Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tri Phú. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

8 

Suối Khuổi 

Quẵng 

(suối Bản 

Thi, Làng 

Ho) 

Xã Bình 

Phú 

Bản 

Măn, 

xã Bình 

Phú 

thôn Phú 

Linh, xã 

Bình Phú 

2456152 442000 2452068 440579 6,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Bình Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Bình 

Phú. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

9 
Xã Bình 

Phú 

Thôn 

Phú 

Linh, 

xã Bình 

Phú 

Thôn Pắc 

Cáp, xã 

Bình Phú 

2452068 440579 2451699 439813 1,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Bình Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Bình 

Phú. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



12 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

10 

Xã Bình 

Phú, Phú 

Bình 

Thôn 

Pắc 

Cáp, xã 

Bình 

Phú 

Làng Ho, 

xã Phú 

Bình 

2451699 439813 2453077 436164 5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình, 

Bình Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình, Bình Phú. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

11 
Xã Phú 

Bình 

Làng 

Ho, xã 

Phú 

Bình 

Làng Ho, 

xã Phú 

Bình 

2453077 436164 2453943 435209 1,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

12 

Xã Phú 

Bình, 

Yên Lập 

Làng 

Ho, xã 

Phú 

Bình 

Nà Tiếng, 

xã Yên 

Lập 

2453943 435209 2457832 432527 8,33 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình, 

Yên Lập;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình, Yên Lập. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

13 

Suối Khuổi 

My (suối 

Bon, Nậm 

Hép) 

Xã Phú 

Bình 

Thôn 

Nà Nhừ 

Thôn Nà 

Lung 
2446969 437168 2448214 436076 2,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

14 
Xã Phú 

Bình 

Thôn 

Nà 

Lung 

Thôn Liên 

Hiệp 
2448214 436076 2449101 435620 1,65 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

25  



13 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Bình. nguồn nước. 

15 
Xã Phú 

Bình 

Thôn 

Liên 

Hiệp 

Thôn Nà 

Làng 
2449101 435620 2450868 433495 3,6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

16 
Xã Phú 

Bình 

Thôn 

Nà 

Lang 

Thôn Bó 

Hèo 
2450868 433495 2451972 432793 1,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

17 

Xã Phú 

Bình, 

Yên Lập, 

Ngọc Hội 

Thôn 

Bó 

Hèo, xã 

Phú 

Bình 

Thôn Bản 

Mèo, xã 

Ngọc Hội 

2451972 432793 2456385 433345 6,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Bình, 

Yên Lập, Ngọc Hội;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Bình, Yên Lập, Ngọc 

Hội. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

18 

Suối Cả 

(Ngòi 

Nhụng) 

Xã Hòa 

Phú 

Làng 

Lằm, 

xã Hòa 

Phú 

Thôn 

Đồng 

Quán, xã 

Hòa Phú 

2450426 414917 2447533 415687 4,72 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hòa Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hòa Phú 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

19 

Xã Hòa 

Phú, Yên 

Nguyên 

Thôn 

Đồng 

Quan, 

xã Hòa 

Phú 

Giao với 

sông Lô tại 

thôn Hợp 

Long 2, xã 

Yên 

2447533 415687 2436273 411576 15,84 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Yên Nguyên, 

Hòa Phú;  

- Trục thoát nước cho 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

25  



14 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Nguyên khu dân cư xã Yên 

Nguyên, Hòa Phú. 

nguồn nước. 

20 

Suối Linh 

Xã Hòa 

An, Tân 

Thịnh 

Thôn 

Linh 

An, 

Tân 

Thịnh 

Thôn Pá 

Cuồng, xã 

Hòa An 

2448356 417748 2446216 420337 4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hòa An, Tân 

Thịnh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư Hòa An, 

Tân Thịnh. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

21 
Xã Hòa 

An 

Thôn 

Pá 

Cuồng, 

xã Hòa 

An 

Thôn 

Khuôn 

Đích, xã 

Hòa An 

2446216 420337 2442068 423915 7,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hòa An;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hòa An. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

22 
Xã Hòa 

An 

Thôn 

Khuôn 

Đích, 

xã Hòa 

An 

Thôn Làng 

Rèn (Hợp 

với sông 

Gâm) 

2442068 423915 2442713 425455 8,4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hòa An;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hòa An. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

23 

Suối Khuổi 

Mán 

Xã Yên 

Lập 

Thôn 

Nà Héc 

Thôn Cốc 

Táy 
2459723 441754 2458004 435493 9,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Yên Lập;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Lập. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

24 
Xã Yên 

Lập 

Thôn 

Cốc 

Táy 

Thôn Nà 

Tiệng 
2458004 435493 2458059 431684 3,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Yên Lập;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Yên 

Lập. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



15 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

25 

Suối Nà Mạ 

2 (suối 

Thác Giốm, 

suối Ngòi 

Ba, suối 

Ngòi 

Quang) 

Xã Tân 

Mỹ 

Thôn 

Nà 

Giàng 

Thôn Nà 

Giàng 
2467686 415048 2468568 415095 3,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Mỹ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân Mỹ. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

26 
Xã Tân 

Mỹ 

Thôn 

Nà 

Giàng 

Thôn Nà 

Giàng 
2468568 415095 2466178 413272 4,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Mỹ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân Mỹ. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

27 
Xã Tân 

Mỹ 

Thôn 

Nà 

Giàng, 

Tân Mỹ 

Thôn Lăng 

Lé, xã Tân 

Mỹ 

2466178 413272 2459590 418201 12,0 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Mỹ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân Mỹ,  

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

28 

Xã Tân 

Mỹ, Xuân 

Quang 

Thon 

Lăng 

Lé, xã 

Tân Mỹ 

Thôn Làng 

Ải, xã 

Xuân 

Quang 

2455956 422658 2454158 424826 3,94 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Mỹ, 

Xuân Quang,  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân Mỹ, 

Xuân Quang,  

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

29 

Xã Xuân 

Quang, 

TT Vĩnh 

Lộc 

Thon 

Làng 

Ải, xã 

Xuân 

Quang 

TDP Vĩnh 

Thái, TT 

Vĩnh Lộc 

2454158 424826 2451014 425771 5,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Xuân Quang, 

TT Vĩnh Lộc;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Xuân 

Quang, TT Vĩnh Lộc. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



16 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

30 

Ngòi Ba 

(suối Cầu 

Kheo) 

Xã Trung 

Hà 

Thôn 

Khuôn 

Nhòa 

Thôn Nà 

Đao 
2461745 402495 2467997 406291 13,3 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Hà; 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15,0  

31 
Xã Trung 

Hà 

Thôn 

Nà 

Tang, 

Bản Ba 

Thôn Nà 

Đao 
2471856 403177 2467997 406291 6,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Hà 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

 

25,0  
- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Hà 

32 

Xã Trung 

Hà, Hà 

Lang 

Thôn 

Nà 

Đao, xã 

Trung 

Hà 

Thôn Tho, 

xã Hà 

Lang 

2467997 406291 2465500 409073 4,1 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Hà, 

Hà Lang;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Hà, Hà Lang. 

 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15,0  

33 Sông Gâm 

Xã Ngọc 

Hội, 

Xuân 

Quang, 

thị trấn 

Vĩnh Lộc, 

Bình 

Nhân 

Chân 

đập 

thủy 

điện 

ICT 

Chiêm 

Hóa 

Hết địa 

bàn xã 

Bình Nhân 

2462941 432966 2436063 423258 39,04 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản cho  

xã Ngọc Hội, xã Xuân 

Quang, thị trấn Vĩnh 

Lộc, xã Bình Nhân;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Ngọc 

Hội, xã Xuân Quang, 

thị trấn Vĩnh Lộc, xã 

Bình Nhân và cho công 

1. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển 

hệ sinh thái thủy sinh, các loài 

động, thực vật tự nhiên ven 

nguồn nước 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

30,0  



17 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

trình thủy điện Chiêm 

Hóa. 

34 
Suối Kiên 

Đài 

Xã Kiên 

Đài 

Thôn 

Làng 

Khây 1  

Thôn Nà 

Chám  
2442158 441687 22241024 438430 10,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Kiên Đài 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Kiên 

Đài. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

III. Huyện Hàm Yên 

1 

Ngòi Mục 

(Vực Ải, 

Nhòi Mục) 

Xã Nhân 

Mục, TT 

Tân Yên 

Thôn 

Khuôn 

Luông, 

Nhân 

Mục 

Khu Tân 

Yên, TT 

Tân Yên 

2438183 399084 2439500 399780 1,97 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Nhân 

Mục, TT Tân Yên;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư  xã Nhân 

Mục, TT Tân Yên. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

2 
TT Tân 

Yên 

Khu 

Tân 

Yên 

Giao với 

sông Lô 
2439500 399780 2441819 400147 3,46 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho TT Tân 

Yên;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư TT Tân 

Yên. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

3 

Suối Ngòi 

Lũ (Suối 

Khe Lãnh, 

Ngòi Ô Vệ, 

suối Thái 

Hòa, Suối 

Làng Tề, 

Xã Thành 

Long, 

Thái Hòa 

Thôn 

Trung 

Thành, 

Thành 

Long 

Thôn Làng 

Chùa, xã 

Thái Hòa 

2430015 404825 2430734 406276 3,06 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thành Long, 

Thái Hòa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thành 

Long, Thái Hòa. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



18 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

4 

Suối Lù) 

Xã Thái 

Hòa 

Thôn 

Làng 

Chùa 

Thôn Cây 

Vải 
2430734 406276 2430285 408475 3,79 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thái Hòa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thái 

Hòa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

5 

Xã Thái 

Hòa, Đức 

Ninh 

Thôn 

Cây 

Vải, 

Thái 

Hòa 

Thôn Chợ 

Tổng Đức 

Ninh 

(Nhập lưu 

sông Lô) 

2430285 408475 2428847 411473 6,58 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Thái 

Hòa, Đức Ninh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thái 

Hòa, Đức Ninh. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 

Suối Minh 

Hương 

(Ngòi Bợ) 

Xã Minh 

Hương 

Thôn 

Đá 

Thôn 

Khuổi 

Trực 

2451797 407416 2449669 405806 3,72 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh 

Hương;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Hương. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

7 

Xã Minh 

Hương, 

Bình Xa 

Khuổi 

Trực, 

xã 

Minh 

Hương 

Giao với 

sông Lô tại 

Thôn Tân 

Bình, xã 

Bình Xa 

2449669 405806 2437739 409672 17,66 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh 

Hương, Bình Xa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Hương, Bình Xa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

8 

Ngòi Phong 

Nẫm (suối 

Cây Thông, 

Ngòi Xôi, 

Xã Hùng 

Đức 

Thôn 

Đèo 

Quân 

Thôn Tân 

Hùng 
2424006 398648 2424305 405904 9,47 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hùng Đức; 

- Trục thoát nước cho 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



19 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

suối Đức 

Ninh) 

khu dân cư xã Hùng 

Đức. 

9 

Xã Hùng 

Đức, Đức 

Ninh, 

Thái Hòa 

Thôn 

Tân 

Hùng, 

xã 

Hùng 

Đức 

Thôn Khe 

Căm, xã 

Đức Ninh 

2424305 405904 2429835 408231 9,82 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hùng Đức, 

Đức Ninh và Thái Hòa; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Đức, Đức Ninh và Thái 

Hòa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

10 

Sông Lô 

Xã Bạch 

Xa, Minh 

Khương, 

Yên Lâm, 

Yên Phú, 

Minh 

Dân, Yên 

Thuận 

Thôn 

Nà 

Lung, 

xã Yên 

Thuận 

Thôn 1A 

Thống 

Nhất, xã 

Yên Phú 

2.465.914 387663 2452018 393857 19,77 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Bạch Xa, 

Minh Khương, Yên 

Lâm, Yên Phú, Minh 

Dân; Yên Thuận 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư các xã Bạch 

Xa, Minh Khương, 

Yên Lâm, Yên Phú, 

Minh Dân, Yên Thuận. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25 
 

11 

Xã Phù 

Lưu, Tân 

Thành, 

TT Tân 

Yên, 

Bình Xa, 

Thái Sơn, 

Thái Hòa, 

Tổ 

nhân 

dân 

Bắc 

Yên, 

TT Tân 

Yên 

Chầm 

Bùng, xã 

Đức Ninh 

2440693 402753 2425948 412773 25,01 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Phù Lưu, 

Tân Thành, TT Tân 

Yên, Bình Xa, Thái 

Sơn, Thái Hòa, Đức 

Ninh;  

- Trục thoát nước cho 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



20 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Đức Ninh khu dân cư các xã Phù 

Lưu, Tân Thành, TT 

Tân Yên, Bình Xa, 

Thái Sơn, Thái Hòa, 

Đức Ninh 

IV. Huyện Yên Sơn 

1 

Sông Phó 

Đáy (sông 

Đáy) 

Xã Hùng 

Lợi 

Thôn 

Làng 

Phan, 

xã 

Hùng 

Lợi 

Làng Cóc, 

xã Hùng 

Lợi 

2422943 
450895 2421969 444861 

13,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Hùng 

Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Lợi. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

2 
Xã Hùng 

Lợi 

Làng 

Cóc, xã 

Hùng 

Lợi 

Làng 

Yểng, xã 

Hùng Lợi 

2421969 444861 2422208 443153 2,15 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Hùng 

Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Lợi. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

3 

Xã Hùng 

Lợi, 

Trung 

Sơn, Kim 

Quan 

Làng 

Yểng, 

xã 

Hùng 

Lợi 

Làng 

Thang, xã 

Kim Quan 

2422208 443153 2418127 442461 7,19 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Hùng 

Lợi, Trung Sơn, Kim 

Quan;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Lợi, Trung Sơn, Kim 

Quan. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



21 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

4 
Xã Kim 

Quan 

Làng 

Thang 
Làng Nhà 2418127 442461 2416575 441973 2,68 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Kim 

Quan;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Kim 

Quan. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

5 
Xã Kim 

Quan 

Làng 

Nhà 

Thôn Kim 

Thu Ngà 

hết địa 

phận xã 

Kim Quan 

2416575 441973 2414552 440667 3,16 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Kim 

Quan;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Kim 

Quan. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 Sông Gâm 

Xã Lực 

Hành, 

Phúc 

Ninh, 

Xuân 

Vân, Tân 

Long 

Đập 

thủy 

điện 

Yên 

Sơn tại 

xã Lực 

Hành 

Giao với 

sông Lô 
2435933 422925 2423533 416609 20,65 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Lực 

Hành, Phúc Ninh, 

Xuân Vân, Tân Long;  

- Trục thoát nước cho 

công trình thủy điện và 

khu dân cư Lực Hành, 

Phúc Ninh, Xuân Vân, 

Tân Long. 

1. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển 

hệ sinh thái thủy sinh, các loài 

động, thực vật tự nhiên ven 

nguồn nước 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

30  

7 
Ngòi Cham 

(Khuổi Cái) 

Xã Kiến 

Thiết 

Thôn 

Khau 

Luông 

Giao với 

sông Gâm 
2427921 432373 2435869 423091 28,46 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Khiến Thiết;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Kiến 

Thiết. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



22 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

8 Suối Cướm 
Xã Trung 

Sơn 

Thôn 

Đồng 

Cướm 

Nhập lưu 

sông Đáy, 

xã trung 

Sơn 

2422639 437876 2419993 441481 8,48 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Sơn;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Sơn. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

9 

Suối 

Chương 

(Ngòi 

Chương, 

suối Khao 

Lầu) 

Xã Hùng 

Lợi 

Cầu 

Tràn, 

thôn 

Chương 

Giao nhau 

với sông 

Phó Đáy 

2427884 441645 2422397 444692 11,42 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hùng Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Lợi. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

10 

Suối Yểng 

(Ngòi Yểng, 

suối Khuổi 

Lùn) 

Xã Hùng 

Lợi 

Suối 

Nóng 

Cầu Tràn 

suối Yểng 
2425848 439823 2422417 443584 5,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hùng Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hùng 

Lợi. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

11 
Suối Lê 

(Ngòi Lê) 

Xã Đạo 

Viện, 

Công Đa 

Thôn 

Ngòi 

Nghìm 

Hết địa 

phận xã 

Công Đa 

2422704 431855 2410904 435498 22,03 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đạo Viện, 

Công Đa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đạo 

Viện, Công Đa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

12 
Suối Trung 

Trực 

Xã Trung 

Trực 

Thôn 

Khuổi 

Lếch 

Suối Cham 

xã Kiến 

Thiết 

2426714 428254 2432906 425978 12,73 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Trực;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Trực. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



23 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

13 
Suối Cường 

Đạt 

Xã Tân 

Long 

Xóm 

16 

Giao nhau 

với Sông 

Lô 

2423380 421701 2422732 416942 6,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Long;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân 

Long. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

14 

Suối Yên 

Lĩnh (Suối 

Yên Linh, 

suối Cây 

Hồng, suối 

Lớn) 

Xã Tân 

Tiến 
Thôn 1 

Thôn 5, 

Đồng Vân 
2426039 428994 2420277 424390 11,97 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Tiến;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân 

Tiến. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

15 

Xã Tân 

Tiến, Tân 

Long 

Thôn 

Đồng 

Vân, xã 

Tân 

Tiến 

Sông Lô 

tại xã Tân 

Long 

2420277 424390 2418867 417113 13,52 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tân Tiến, 

Tân Long;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân 

Tiến, Tân Long. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

16 

Suối Lang 

Quán (ngòi 

Cơi) 

Xã Lang 

Quán 

Chân 

núi Là, 

thôn 18 

Thôn Minh 

Lương 
2416303 405248 2418675 410880 9,51 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Lang Quán;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Lang 

Quán. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

17 

Xã Lang 

Quán, 

Trung 

Môn, TT 

Yên Sơn 

Minh 

Lang, 

xã 

Lang 

Quán 

Giao với 

sông Lô tại 

TT Yên 

Sơn 

2418675 410880 2417210 415647 9,49 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Lang Quán, 

Trung Môn, TT. Yên 

Sơn;  

- Trục thoát nước cho 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



24 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

khu dân cư xã Lang 

Quán, Trung Môn, TT 

Yên Sơn 

18 
Suối Ngòi 

Là 

Xã Trung 

Môn 

Xóm 

16 

Hết địa 

phận xã 

giáp với 

TP Tuyên 

Quang 

2416292 413329 2416053 415704 4,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Môn;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Môn. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

19 Suối Lá 
Xã Trung 

Môn 

Xóm 2 

(Đập 

Trung 

La) 

Xóm 14, 

giáp TP 

Tuyên 

Quang 

2413313 412904 2415464 415794 6 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Môn;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Môn. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

20 
Suối Ngòi 

Vạc (Suối 

Làng Cả) 

Xã Phú 

Thịnh, 

Thái Bình 

Thôn 

Húc, xã 

Phúc 

Thịnh 

Sông Lô 

tại xã Thái 

Bình 

2417395 429532 2410688 423412 13,96 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phú Thịnh, 

Thái Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phú 

Thịnh, Thái Bình. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

21 Suối Hoắc 
Xã Thái 

Bình 

Thôn 

Hoắc 
Sông Lô 2412949 429289 2409944 425152 7,18 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thái Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thái 

Bình 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

20  

22 
Suối Chanh 

(Ngòi Đập 

Tràn) 

Xã Thái 

Bình 

Dốc 

Yên 

Ngựa, 

Sông Lô 2413820 422886 2412549 422028 2,97 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thái Bình;  

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  



25 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

thôn 2 - Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thái 

Bình 

23 
Suối Rạp 

(Ngòi Cái) 

Xã Tiến 

Bộ 

Thôn 

Ngòi 

Cái 

Sông Lô 2411202 431044 2409272 426634 7,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tiến Bộ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tiến Bộ. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

24 
Suối Ngòi 

Xoan 

Xã Tiến 

Bộ 

Thôn 

Làng 

Cả 

Hết địa 

phận xã 
2404881 434033 2408340 426712 12,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tiến Bộ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tiến Bộ. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

25 Sông Lô 

Xã Chiêu 

Yên, 

Phúc 

Ninh, TT 

Yên Sơn, 

Tân Long 

Thôn 

Đồng 

Tân, xã 

Chiêu 

Yên 

hết địa 

phận TT 

Yên Sơn, 

huyện Yên 

Sơn 

2436131 411562 2417396 415939 29,32 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Chiêu Yên, 

Phúc Ninh, TT Yên 

Sơn, Tân Long;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Chiêu 

Yên, Phúc Ninh, TT 

Yên Sơn, Tân Long. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

26 Sông Lô 

Xã Thái 

Bình, 

Tiến Bộ 

Thôn 

Chanh 

1, xã 

Thái 

Bình 

Đến hết 

địa phận 

xã Tiến Bộ 

2412908 421183 2408358 426664 7,93 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Thái 

Bình, Tiến Bộ;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư các xã Thái 

Bình, Tiến Bộ. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



26 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

27 Sông Lô 
Xã Đội 

Bình 

Thôn 

Chiến 

Thắng 

Đến hết 

địa bàn xã 

Đội Bình 

2399224 422212 2396112 420391 4,15 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đội Bình;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đội 

Bình. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

V. Thành phố Tuyên Quang 

1 

Suối Kỳ 

Lãm (suối 

Kỳ Lãm, 

suối Đội 

Cấn) 

Ph Đội 

Cấn, xã 

Thái 

Long 

Hổ Kỳ 

Lãm 

Giao với 

sông Lô 
2402947 418359 2403014 424343 13,11 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp phường Đội 

Cấn, xã Thái Long;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư phường Đội 

Cấn, xã Thái Long. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

20  

2 

Suối Chả 

(suối Phú 

Lâm, ngòi 

Chả) 

PhMỹ 

Lâm, xã 

Kim Phú, 

Ph Hưng 

Thành 

Phường 

Mỹ 

Lâm 

Giao với 

sông Lô, 

Phường 

Hưng 

Thành 

2408192 407507 2412597 418506 18,48 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp, phường Mỹ 

Lâm, Hưng Thành và 

xã Kim Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư, phường 

Mỹ Lâm, Hưng Thành 

và xã Kim Phú  

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

20  

3 Sông Lô 

Ph Tân 

Hà, Tràng 

Đà, Nông 

Tiến, 

Minh 

Xuân, 

Tân 

Quang, 

Bắt đầu 

phường 

Tân Hà 

Đến hết 

địa phần 

ph Đội 

Cấn 

2417396 415939 2399224 422212 34,15 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho ăn uống sinh 

hoạt, sản xuất công 

nghiệp, sản xuất nông 

nghiệp các xã phường 

Ph Tân Hà, Tràng Đà, 

Nông Tiến, Minh 

Xuân, Tân Quang, 

1. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển 

hệ sinh thái thủy sinh, các loài 

động, thực vật tự nhiên ven 

nguồn nước. 

2. Tạo không gian cho các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi, 

giải trí, bảo tồn và phát triển các 

giá trị về lịch sử, văn hóa, du 

30  



27 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Hưng 

Thành, xã 

An 

Khang, 

An 

Tường, 

xã Thái 

Long, Ph 

Đội Cấn 

Hưng Thành, An 

Tường, xã An Khang, 

xã Thái Long, Ph Đội 

Cấn và cấp nước cho 

Công nghiệp;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư, các xã 

phường Ph Tân Hà, 

Tràng Đà, Nông Tiến, 

Minh Xuân, Tân 

Quang, Hưng Thành, 

An Tường, xã An 

Khang, xã Thái Long, 

Ph Đội Cấn, khu công 

nghiệp. 

lịch, tín ngưỡng, liên quan đến 

nguồn nước. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

VI.  Huyện Sơn Dương 

1 Suối Ngỗi 
Xã Đông 

Lợi 

Thôn 

Cu Ri 

Thôn Đát 

Đồng Bừa 
2389520 432985 2387015 430604 4,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đông Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đông 

Lơi. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

2 Suối Cả 
Xã Đông 

Lợi 

Thôn 

An 

Thịnh 

Thôn Cu 

Ri 
2386266 427725 2387181 430085 7,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đông Lợi;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đông 

Lơi. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



28 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

3 

Sông Phó 

Đáy (sông 

Đáy) 

Xã Trung 

Yên 

Giáp 

với xã 

Kim 

Quan, 

huyện 

Yên 

Sơn 

Thôn Quan 

Hạ, xã 

Trung Yên 

2414552 440667 2413419 441358 1,95 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Yên;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Yên. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

4 

Xã Trung 

Yên, 

Minh 

Thanh 

Thôn 

Quan 

Hạ, xã 

Trung 

Yên 

Thôn Lê, 

xã Minh 

Thanh 

2413419 441358 2410723 439912 4,58 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Trung Yên, 

Minh Thanh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Trung 

Yên, Minh Thanh. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

5 
Xã Minh 

Thanh 

Thôn 

Lê 
Thôn Bòng 2410723 439912 2407555 442406 6,19 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Thanh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Thanh. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

6 

Xã Minh 

Thanh, 

Tú Thịnh, 

Hợp 

Thành, 

TT Sơn 

Dương 

Thôn 

Bòng, 

xã 

Minh 

Thanh 

TDP Bắc 

Hoàng, TT 

Sơn 

Dương 

2407555 442406 2399285 436198 15,38 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Thanh, 

Tú Thịnh, Hợp Thành, 

TT Sơn Dương;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Thanh, Tú Thịnh, Hợp 

Thành, TT Sơn Dương. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



29 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

7 

TT Sơn 

Dương, 

Kháng 

Nhật 

TDP 

Bắc 

Hoàng, 

TT Sơn 

Dương 

Thôn Đèo 

Mon, xã 

Kháng 

Nhật 

2399285 436198 2396003 437292 6,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp TT Sơn Dương, 

Kháng Nhật;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã TT Sơn 

Dương, Kháng Nhật. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

8 

Xã Phúc 

Ứng, Hợp 

Hòa 

Thôn 

Đèo 

Mon, 

xã 

Kháng 

Nhật 

Thôn 

Đồng 

Chùa, xã 

Hợp Hòa 

2396003 437292 2392732 438986 4,93 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phúc Ứng, 

Hợp Hòa;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phúc 

Ứng, Hợp Hòa. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

9 

Xã Phúc 

Ứng, Hợp 

Hòa, 

Kháng 

Nhật, Tân 

Thanh, 

Thiện Kế, 

Ninh Lai, 

Sơn Nam 

Thôn 

Đồng 

Chùa, 

xã Hợp 

Hòa 

Cầu Bâm, 

xã Sơn 

Nam 

2392732 438986 2382872 446165 18,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Phúc Ứng, 

Hợp Hòa, Kháng Nhật, 

Tân Thanh, Thiện Kế, 

Ninh Lai, Sơn Nam;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Phúc 

Ứng, Hợp Hòa, Kháng 

Nhật, Tân Thanh, 

Thiện Kế, Ninh Lai, 

Sơn Nam. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

10 

Xã Sơn 

Nam, 

Ninh Lai 

Cầu 

Bâm, 

xã Sơn 

Nam 

Thôn Ấp 

Mới, xã 

Ninh Lai 

2382872 446165 2381400 447576 2,25 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Sơn 

Nam, Ninh Lai;  

- Trục thoát nước cho 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

25  



30 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

khu dân cư xã Sơn 

Nam, Ninh Lai. 

nguồn nước. 

11 

Suối Thia 

(Ngòi Thia) 

Xã Tân 

Trào 

Thôn 

Tân 

Lập 

Thôn Thia 2408553 446365 2408928 443453 4 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Tân 

Trào;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân 

Trào. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

12 
Xã Tân 

Trào 

Thôn 

Thia 

Giao với 

sông Phó 

Đáy, thôn 

Thia 

2408928 443453 2408312 442204 1,9 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp cho xã Tân 

Trào;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tân 

Trào. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

13 
Suối Lê 

(suối Minh 

Thanh) 

Xã Minh 

Thanh 

Đập 

Vực 

Vầm, 

thôn 

Đồng 

Đon 

Thôn Dõn 2409671 437662 2409667 438573 1,8 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Thanh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Thanh. 

2. Tạo không gian cho các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi, 

giải trí, bảo tồn và phát triển các 

giá trị về lịch sử, văn hóa, du 

lịch, tín ngưỡng, liên quan đến 

nguồn nước 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

30  



31 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

14 
Xã Minh 

Thanh 

Thôn 

Dõn 

Nhập lưu 

sông Phó 

Đáy, thôn 

Lê 

2409667 438573 2410409 440017 2,2 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Minh Thanh;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Minh 

Thanh. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

15 

Suối Tư 

Trầm (ngòi 

Tam Đảo) 

Xã Hợp 

Thành 

Thôn 

Đèo 

Khế 

Thôn Đèo 

Khế 
2397329 445716 2399168 445407 2,29 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hợp Thành;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hợp 

Thành. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

16 
Xã Hợp 

Thành 

Thôn 

Đèo 

Khế 

Thôn Cây 

Thị 
2399168 445407 2400983 440937 5,59 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hợp Thành;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hợp 

Thành. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

17 
Xã Hợp 

Thành 

Thôn 

Cây 

Thị 

Giao với 

sông Phó 

Đáy tại 

thôn Cây 

Sấu 

2400983 440937 2402151 438509 3,01 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Hợp Thành;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Hợp 

Thành. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

18 

Suối Bâm 

(Suối Hoa 

Lũng, Ngòi 

Ban, suối 

Hữu Hu) 

Xã Đại 

Phú 

Hồ Hoa 

Lũng, 

thôn Tứ 

Thể, xã 

Đại 

Phú 

Thôn Lý 

Sửu xã Đại 

Phú 

2383479 439798 2382913 443149 4,7 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đại Phú;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đại Phú. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

19 Xã Đại Thôn Giao với 2382913 443149 2381400 447576 5,67 - Nguồn nước cung cấp 4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 15  



32 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Phú, Sơn 

Nam 

Lý Sửu 

xã Đại 

Phú 

sông Phó 

Đáy tại 

thôn Đồng 

Xe, xã Sơn 

Nam 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Đại Phú, Sơn 

Nam;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Đại Phú, 

Sơn Nam. 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

20 

Suối Thiện 

(Ngòi Cho) 

Xã Thiện 

Kế 

Thôn 

Thiện 

Tân 

Thôn Văn 

Sòng 
2387684 445949 2386770 446073 1,02 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thiện Kế;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thiện 

Kế. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

21 
Xã Thiện 

Kế 

Thôn 

Văn 

Sòng 

Giao với 

sông Phó 

Đáy, thôn 

Cầu Si 

2386770 446073 2385837 444444 2,35 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thiện Kế;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thiện 

Kế. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

22 
Suối Ngòi 

Yên 

Xã Tú 

Thịnh, 

Thượng 

Ấm 

Hợp 

lưu của 

suối 

Hưng 

Thịnh 

và suối 

Tân 

Thắng 

tại (trên 

bản đồ 

sdđ ko 

có nhập 

lưu) 

Thôn 

Đồng Dài, 

xã Thượng 

Ấm 

2402658 432368 2405565 429846 4,99 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Tú Thịnh, 

Thượng Ấm;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Tú 

Thịnh, Thượng Ấm. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



33 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Thôn 

Đa 

Năng, 

xã Tú 

Thịnh 

23 

Xã 

Thượng 

Ấm, Vĩnh 

Lợi 

Thôn 

Đồng 

Dài, xã 

Thượng 

Ấm 

Giao với 

sông Lô tại 

thôn Bình 

Ca, xã 

Vĩnh Lợi 

2405565 429846 2408323 426618 7,14 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Vĩnh Lợi, 

Thượng Ấm;  

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Vĩnh 

Lợi, Thượng Ấm. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

15  

24 Suối Dâu 

Xã 

Thượng 

Ấm, Vĩnh 

Lợi 

Giao 

với 

đường 

tỉnh lộ 

186 

thông 

Thượng 

Ấm, xã 

Thượng 

Ấm 

Giao với 

suối Ngòi 

Yên, thôn 

Bình Ca, 

xã Vĩnh 

Lợi 

2404212 427714 2407753 427741 4,67 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp xã Thượng Ấm, 

Vĩnh Lợi; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thượng 

Ấm, Vĩnh Lợi. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  



34 

 

STT 
Tên sông, 

suối 

Địa giới 

hành 

chính 

xã/Ph/TT 

Đoạn sông, suối, 

ngòi 

Tọa độ điểm đầu 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Tọa độ điểm cuối 

(Hệ tọa độ VN2000, 

106 múi chiếu 3
0
) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chức năng nguồn 

nước 
Chức năng hành lang 

Phạm 

vi 

hành 

lang 

(m) 

Ghi 

chú 

Điểm 

đầu 
Điểm cuối X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

25 Sông Lô 

Xã Vĩnh 

Lợi, 

Thượng 

Ấm, Cấp 

Tiến, 

Đông 

Thọ, 

Quyết 

Thắng, 

Vân Sơn, 

Hồng 

Lạc, 

Trường 

Sinh. 

Bắt đầu 

từ 

thông 

Bình 

Ca, xã 

Vĩnh 

Lợi 

Đến hết 

địa bàn 

thôn Phan 

Lương xã 

Trường 

Sinh, 

huyện Sơn 

Dương 

2408358 426664 2379259 430015 39,5 

- Nguồn nước cung cấp 

nước cho sản xuất nông 

nghiệp các xã Vĩnh 

Lợi, Thượng Ấm, Cấp 

Tiến, Đông Thọ, Quyết 

Thắng, Vân Sơn, Hồng 

Lạc, Trường Sinh; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Vĩnh 

Lợi, Thượng Ấm, Cấp 

Tiến, Đông Thọ, Quyết 

Thắng, Vân Sơn, Hồng 

Lạc, Trường Sinh 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  

26 
Suối Thiện 

Kế 

Xã Thiện 

Kế 

Thôn 

Thiện 

Tân 

Thôn 

Thiện Tân 
2388826 446270 2387684 445949 1,04 

- Nguồn nước cung cấp 

nước sinh hoạt, nông 

nghiệp cho xã Thiện 

Kế; 

- Trục thoát nước cho 

khu dân cư xã Thiện 

Kế. 

3. Phòng, chống các hoạt động 

có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước. 

4. Bảo vệ sự ổn định của bờ và 

phòng, chống lấn chiếm đất ven 

nguồn nước. 

25  
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